
KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 9 NĂM HỌC 2024-2025 ( phân môn lịch sử) 

   1. KHUNG MA TRẬN 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% điểm 

  Nhận biết 
Thông hiểu 

 

 

Vận dụng 

 

 

 

Phân môn Lịch sử 

1 
Việt Nam từ 1918 

đến năm 1945 

1. Phong trào dân tộc 

dân chủ những năm 

1918 – 1930 

2TN 

 
  5 

 

 

2. Hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc và 

sự thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

1TN 

 
        1TL 7,5 

 

3. Phong trào cách 

mạng Việt Nam thời kì 

1930 – 1939 

1TN 

 
  2,5 

4. Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 

1TN 

 
1TL       1TL 27,5 

       2 
Thế giới từ 1945 

đến 1991 

1. Chiến tranh lạnh 

(1947 – 1989) 

 

1TN   2,5 

2. Liên Xô và các 

nước Đông Âu từ năm 
2TN   5 



1945 đến năm 1991 

Số câu  
8 TN 

 

1  TL 

 

2 TL 

 
 

Tỉ lệ 20% 15% 15% 50% 

 

2. BẢNG ĐẶC TẢ 

STT 

Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn 

vị kiến thức Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam từ 

năm 1918 đến 

năm 1945 

1. Phong trào 

dân tộc dân chủ 

những năm 1918 

– 1930 

Thông hiểu 

– Mô tả được những nét chính của phong trào 

dân tộc dân chủ những năm 1918 – 1930. 

2 TN* 
 

 

2. Hoạt động 

của Nguyễn Ái 

Quốc và sự 

thành lập Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Nhận biết 

– Nêu được những nét chính về hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 

1930. 

Thông hiểu 

– Trình bày được quá trình các tổ chức cộng 

sản và ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam. 

Vận dụng 

– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Ái Quốc 

trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

 

 

 

 

1 TN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TL* 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Phong trào 

cách mạng Việt 

Nam thời kì 

1930 – 1939 

Thông hiểu 

– Mô tả được những nét chủ yếu của phong 

trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931 và 1936 

– 1939. 

1 TN* 
 

 

4. Cách mạng 

tháng Tám năm 

1945 

Nhận biết 

– Nêu được tình hình Việt Nam dưới ách thống 

trị của Pháp – Nhật Bản. 

– Trình bày được diễn biến chính của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Thông hiểu 

– Trình bày được sự chuẩn bị của nhân dân 

Việt Nam tiến tới khởi nghĩa giành chính 

quyền: chuyển hướng chiến lược của Đảng 

Cộng sản Đông Dương; sự ra đời của Mặt 

trận Việt Minh; cao trào kháng Nhật cứu 

nước. 

– Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch 

sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Vận dụng 

– Đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản 

Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 

1945. 

 

 

 

 

 

 

 

1 TN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TL*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 

 

2 

 

Thế giới từ 1945 

đến 1991 

1. Chiến tranh 

lạnh (1947 – 

1989) 

Thông hiểu 

– Nêu được nguyên nhân, những biểu hiện và 

hậu quả của Chiến tranh lạnh. 

1 TN* 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liên Xô và 

các nước Đông 

Âu từ năm 1945 

đến năm 1991 

Nhận biết 

– Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã 

hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 

1945 đến năm 1991. 

Thông hiểu 

– Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội 

chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. 

 

 

 

 

 

2TN* 

 

 

 
 

Số câu/loại câu 

8 câu 

TNKQ 

1 câu TL 2 câu TL 

Tỉ lệ% 20% 15% 15%  

 



UBND HUYỆN THĂNG BÌNH 

Trường THCS Lý Thường Kiệt 

Lớp 9/…..                                                

Họ và tên:………………………....... 

KIỂM TRA CUỐI  KÌ I NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 9 

Phân môn Lịch sử - Thời gian: 30 phút 

 

Điểm 

                                                                     ĐỀ:A 

I/ Trắc nghiệm: (2đ) Hãy khoanh tròn  ý đúng nhất trong các câu sau đây: 

Câu 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời vào 

A. tháng 12-1924.    B. tháng 2-1925.     C. tháng 6-1925.    D. tháng 7-1925.  

Câu 2. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là 

A. Bắc Kì.           B. Trung Kì.             C. Nam Kì.     D. Pháp và Trung Quốc. 

Câu 3. Trong năm 1929 ở Việt Nam có mấy tổ chức Cộng sản ra đời? 

A. 2      B. 3                          C. 4       D. 5 

Câu 4. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 7-1936) đã 

đưa ra chủ trương thành lập 

A. Mặt trận Việt Minh.                  B. Mặt trận Nhân dân phản đế  Đông Dương. 

C. Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi . D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

Câu 5. Hà Nội giành thắng lợi vào thời gian 

A. 19-8-1945.            B. 23-8-1945.            C. 25-8-1945.          D. 02-9-1945. 

Câu 6. Trong chiến tranh lạnh, đối đầu với NATO là tổ chức nào? 

A. Hội đồng tương trợ kinh tế(SEV).   B.Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á(SENTO).  

C. Tổ chức Hiệp ước trung tâm (CENTO).       D. Tổ chức Hiệp ước Vác- sa- va. 

Câu 7. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 

Đông âu là 

A. đường  lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.         B. thiếu dân chủ,công bằng trong xã hội. 

C. cơ chế quản lý quan liêu bao cấp.            D. sự chống phá của Mỹ và các nước Tư bản. 

Câu 8. Bài học cho Việt Nam rút ra từ sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông âu là 

A. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.     B. tập trung cải cách chính trị. 

C. thừa nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.              D. duy trì nền kinh tế bao cấp. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm). 

Câu 1 (0.5 điểm) Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

Câu 2 (1.0 điểm) Phân tích sự nhạy bén, sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương trong 

lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. 

Câu 3 (1.5 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 

Tám năm 1945. 

 

…………………HẾT…………………… 

 

 

 



UBND HUYỆN THĂNG BÌNH 

Trường THCS Lý Thường Kiệt 

Lớp 9/…..                                                

Họ và tên:………………………....... 

KIỂM TRA CUỐI  KÌ I NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 9 

Phân môn Lịch sử - Thời gian: 30 phút 

 

Điểm 

                                                                     ĐỀ:B 

I/ Trắc nghiệm: (2đ) Hãy khoanh tròn  ý đúng nhất trong các câu sau đây: 

Câu 1. Bài học cho Việt Nam rút ra từ sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông âu là 

A. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.     B. tập trung cải cách chính trị. 

C. thừa nhận chế độ đa nguyên, đa đảng.              D. duy trì nền kinh tế bao cấp. 

Câu 2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời vào 

A. tháng 12-1924.    B. tháng 2-1925.     C. tháng 6-1925.    D. tháng 7-1925.  

Câu 3. Trong năm 1929 ở Việt Nam có mấy tổ chức Cộng sản ra đời? 

A. 2      B. 3                          C. 4       D. 5 

Câu 4. Hà Nội giành thắng lợi vào thời gian 

A. 19-8-1945.            B. 23-8-1945.            C. 25-8-1945.          D. 02-9-1945. 

Câu 5. Trong chiến tranh lạnh, đối đầu với NATO là tổ chức nào? 

A. Hội đồng tương trợ kinh tế(SEV).   B.Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á(SENTO).  

C. Tổ chức Hiệp ước trung tâm (CENTO).       D. Tổ chức Hiệp ước Vác- sa- va. 

Câu 6. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là 

A. Bắc Kì.           B. Trung Kì.             C. Nam Kì.     D. Pháp và Trung Quốc. 

Câu 7. Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 

Đông âu là 

A. đường  lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.         B. thiếu dân chủ,công bằng trong xã hội. 

C. cơ chế quản lý quan liêu bao cấp.            D. sự chống phá của Mỹ và các nước Tư bản. 

Câu 8. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 7-1936) đã 

đưa ra chủ trương thành lập 

A. Mặt trận Việt Minh.                  B. Mặt trận Nhân dân phản đế  Đông Dương. 

C.Mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi . D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm). 

Câu 1 (0.5 điểm) Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

Câu 2 (1.0 điểm) Phân tích sự nhạy bén, sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương trong 

lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. 

Câu 3 (1.5 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 

Tám năm 1945. 

 

…………………HẾT…………………… 

 

I.TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). 

 Mỗi đáp án đúng ghi 0,25 điểm; 4 câu trả lời đúng ghi 1,0 điểm. 



Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 

ĐỀ A 

C B B B A D D A 

ĐỀ B A C B A D B D B 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

 

 

Câu 1 

(0,5 điểm) 

* Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.Truyền bá chủ 

nghĩa Mác-Lênin và chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam.... 

- Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng, soạn thảo cương lĩnh 

chính trị đầu tiên của Đảng... 

0.5 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

* Phân tích sự nhạy bén, sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông 

Dương trong lãnh đạo Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. 

 - Căn cứ tình hình thuận lợi cụ thể của địa phương, vận động chỉ đạo 

phát động khởi nghĩa từng phần để giành chính quyền trước khi Tổng 

khởi nghĩa. 

- Các hình thức đấu tranh được vận dụng một cách linh hoạt, kết hợp 

đấu tranh chính trị, vũ trang, ngoại giao... giúp cho khởi nghĩa giành 

chính quyền nhanh chóng, ít đổ máu..  

1.0 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3 

(1,5 điểm) 

* Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 

Tám năm 1945. 

- Có truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất quyết tâm giành 

độc lập. 

- Có đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

- Có sự linh hoạt , sáng tạo và biết chớp thời cơ phát động giành chính 

quyền. 

- Có sự giúp đỡ của Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến 

tranh chống phát xít. 

* Ý nghĩa: 

- Là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai tầng xiềng xích 

Pháp- Nhật. Chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến ở nước ta, mở 

ra kỉ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. 

- Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. 

1,5 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 
                                               ****************************  


